
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3A - TUẦN 13 (13/12/2021 - 17/12/2021)

THỨ TIẾT MÔN HỌC/
HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN LINK

2 
(1

3/
12

/2
02

1) 1 Chào cờ Võ Phú Thanh Đào meet.google.com/nfw-iogk-bmy

2 Tập đọc +
Kể chuyện

Người con của Tây Nguyên Võ Phú Thanh Đào meet.google.com/nfw-iogk-bmy

3 Toán So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn + Luyện tập Võ Phú Thanh Đào meet.google.com/nfw-iogk-bmy

4 Âm nhạc Ôn tập bài hát: Con chim non Nguyễn Hoàng Phúc meet.google.com/zqn-tshc-avm

3 
(1

4/
12

/2
02

1) 1 Mĩ thuật Trang trí cái bát Vũ Thị Lan

2 Toán Bảng nhân 9 Võ Phú Thanh Đào meet.google.com/nfw-iogk-bmy

3 Anh văn Unit 5: Let's buy present! lesson 4,5, 6 Phan Thị Ngọc Hồng https://meet.google.com/imu-dvfw-hub

4 Anh văn Phan Thị Ngọc Hồng https://meet.google.com/imu-dvfw-hub

4 
(1

5/
12

/2
02

1) 1 Luyện từ và câu MRVT: Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than. Võ Phú Thanh Đào meet.google.com/nfw-iogk-bmy

2 Toán Luyện tập Võ Phú Thanh Đào meet.google.com/nfw-iogk-bmy

3 Đạo đức Tích cực tham gia việc lớp, việc trường Võ Phú Thanh Đào meet.google.com/nfw-iogk-bmy

4 Thể dục học các động tác bài PTC Nguyễn Đức Tài meet.google.com/nfw-iogk-bmy

5 
(1

6/
12

/2
02

1) 1 Chính tả Vàm Cỏ Đông Võ Phú Thanh Đào meet.google.com/nfw-iogk-bmy

2 Toán Gam. Võ Phú Thanh Đào meet.google.com/nfw-iogk-bmy

3 TNXH Một số hoạt động ở trường
Không chơi các trò chơi nguy hiểm. Võ Phú Thanh Đào meet.google.com/nfw-iogk-bmy

4 Thủ công Cắt dán chữ H,U Võ Phú Thanh Đào meet.google.com/nfw-iogk-bmy

6 
(1

7/
12

/2
02

1) 1 Tập đọc +
Tập viết

Cửa Tùng
Ôn chữ hoa I Võ Phú Thanh Đào

meet.google.com/nfw-iogk-bmy

2 Tập làm văn Viết thư Võ Phú Thanh Đào meet.google.com/nfw-iogk-bmy

3 Toán Ôn tập các bảng nhân, chia Võ Phú Thanh Đào meet.google.com/nfw-iogk-bmy

4 SHCN
KNS: Quan tâm, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó 
khăn. Võ Phú Thanh Đào meet.google.com/nfw-iogk-bmy

http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy
http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy
http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy
http://meet.google.com/zqn-tshc-avm
http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy
https://meet.google.com/imu-dvfw-hub
https://meet.google.com/imu-dvfw-hub
http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy
http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy
http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy
http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy
http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy
http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy
http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy
http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy
http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy
http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy
http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy
http://meet.google.com/nfw-iogk-bmy


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3B - TUẦN 13 (13/12/2021 - 17/12/2021)

THỨ TIẾT MÔN HỌC/
HOẠT ĐỘNG GIÁO 

DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

2 
(1

3/
12

/2
02

1) 1 Chào cờ Nguyễn Đăng Hiền Thảo 123456

2
Tập đọc +
Kể chuyện

Người con của Tây Nguyên
Nguyễn Đăng Hiền Thảo 123456

3 Toán So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn + Luyện tập Nguyễn Đăng Hiền Thảo 123456
4 Đạo đức Tích cực tham gia việc lớp, việc trường Nguyễn Đăng Hiền Thảo 123456

Nguyễn Đăng Hiền Thảo 123456

3 
(1

4/
12

/2
02

1) 1 Chính tả Vàm Cỏ Đông Nguyễn Đăng Hiền Thảo 123456
2 Mĩ thuật Trang trí cái bát Vũ Thị Lan 123456
3 Toán Bảng nhân 9 Nguyễn Đăng Hiền Thảo 123456

4 Âm nhạc Ôn tập bài hát: Con chim non Nguyễn Hoàng Phúc meet.google.com/zqn-tshc-avm meet.google.com/zqn-tshc-avm
Nguyễn Đăng Hiền Thảo 123456

4 
(1

5/
12

/2
02

1)

1 Luyện từ và câu MRVT: Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than. Nguyễn Đăng Hiền Thảo 123456
2 Toán Luyện tập Nguyễn Đăng Hiền Thảo 123456

3 TNXH
Một số hoạt động ở trường
Không chơi các trò chơi nguy hiểm. Nguyễn Đăng Hiền Thảo 123456

4 Thủ công Cắt dán chữ H,U Nguyễn Đăng Hiền Thảo 123456
Nguyễn Đăng Hiền Thảo 123456

5 
(1

6/
12

/2
02

1)

1 Tập đọc + Tập viết

Cửa Tùng
Ôn chữ hoa I

Nguyễn Đăng Hiền Thảo 123456
2 Toán Gam. Nguyễn Đăng Hiền Thảo 123456

3 Tiếng Anh Unit 5: Let's buy present! lesson 4,5, 6 Phan Thị Ngọc Hồng https://meet.google.com/imu-dvfw-hub

4 Tiếng Anh
Nguyễn Đăng Hiền Thảo 123456

6 
(1

7/
12

/2
02

1)

1 Thể dục học các động tác bài PTC Nguyễn Đức Tài https://meet.google.com/uyi-ahtd-qgp 123456
2 Tập làm văn Viết thư Nguyễn Đăng Hiền Thảo 123456
3 Toán Ôn tập các bảng nhân, chia Nguyễn Đăng Hiền Thảo 123456
4 SHCN KNS: Quan tâm, giúp đỡ những người có hoàn cảnh 

khó khăn.
Nguyễn Đăng Hiền Thảo 123456
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3C - TUẦN 13 (13/12/2021 - 17/12/2021)

THỨ TIẾ
T

MÔN HỌC/
HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN LINK

2 
(1

3/
12

/2
02

1) 1 Chào cờ Sinh hoạt kỉ niệm 77 năm Ngày Thành lập QĐND Việt Nam.Huỳnh Thanh Hằng https://meet.google.com/oaa-ntti-uww

2
Tập đọc +
Kể chuyện Người con của Tây Nguyên. Huỳnh Thanh Hằng https://meet.google.com/oaa-ntti-uww

3 Toán So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn + Luyện tập.Huỳnh Thanh Hằng https://meet.google.com/oaa-ntti-uww

4  Đạo đức Tích cự tham gia việc lớp, việc trường. Huỳnh Thanh Hằng https://meet.google.com/oaa-ntti-uww

3 
(1

4/
12

/2
02

1)

1 Anh văn Unit 5: Let's buy present! lesson 4,5, 6 Phan Thị Ngọc Hồng https://meet.google.com/imu-dvfw-hub
2 Anh văn Phan Thị Ngọc Hồng
3  Chính tả Vàm Cỏ Đông. Huỳnh Thanh Hằng https://meet.google.com/oaa-ntti-uww
4 Toán Bảng nhân 9. Huỳnh Thanh Hằng https://meet.google.com/oaa-ntti-uww

4 
(1

5/
12

/2
02

1) 1 Luyện từ và câu MRVT: Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than.Huỳnh Thanh Hằng https://meet.google.com/oaa-ntti-uww
2 Toán Luyện tập. Huỳnh Thanh Hằng https://meet.google.com/oaa-ntti-uww

3 TNXH Một số hoạt động ở trường. Không chơi các trò chơi nguy hiểm.Huỳnh Thanh Hằng https://meet.google.com/oaa-ntti-uww
4 Mĩ thuật Trang trí cái bát  Vũ Thị Lan

5 
(1

6/
12

/2
02

1)

1
Tập đọc +
Tập viết Cửa Tùng + Ôn chữ hoa I. Huỳnh Thanh Hằng https://meet.google.com/oaa-ntti-uww

2 Toán Gam. Huỳnh Thanh Hằng https://meet.google.com/oaa-ntti-uww
3 Âm nhạc Ôn tập bài hát: Con chim non  Nguyễn Hoàng Phúc meet.google.com/zqn-tshc-avm
4 Thủ công Cắt dán chữ H, U. Huỳnh Thanh Hằng https://meet.google.com/oaa-ntti-uww

6 
(1

7/
12

/2
02

1)

1 Tập làm văn Viết thư. Huỳnh Thanh Hằng https://meet.google.com/oaa-ntti-uww
2 Thể dục học các động tác bài PTC Nguyễn Đức Tài https://meet.google.com/oaa-ntti-uww
3 Toán Ôn tập các Bảng nhân, chia. Huỳnh Thanh Hằng https://meet.google.com/oaa-ntti-uww
4 SHCN KNS: Quan tâm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.Huỳnh Thanh Hằng https://meet.google.com/oaa-ntti-uww
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3D - TUẦN 13 (13/12/2021 - 17/12/2021)

THỨ TIẾT MÔN HỌC/
HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN LINK

2 
(1

3/
12

/2
02

1) 1 Chào cờ Bùi Thị Kim Yến https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom

2
Tập đọc +
Kể chuyện

Người con của Tây Nguyên
Bùi Thị Kim Yến https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom

3 Toán So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn + Luyện tậpBùi Thị Kim Yến https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom

4 Đạo đức Tích cực tham gia việc lớp, việc trường Bùi Thị Kim Yến https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom

3 
(1

4/
12

/2
02

1)

1
Tập đọc +
Tập viết

Cửa Tùng
Ôn chữ hoa I Bùi Thị Kim Yến https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom

2 Chính tả Vàm Cỏ Đông Bùi Thị Kim Yến https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom

3 Mĩ thuật Trang trí cái bát Vũ Thị Lan
4 Toán Bảng nhân 9 Bùi Thị Kim Yến https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom

4 
(1

5/
12

/2
02

1) 1 Luyện từ và câu MRVT: Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than. Bùi Thị Kim Yến https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom

2 Toán Luyện tập Bùi Thị Kim Yến https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom

3 TNXH Một số hoạt động ở trường
Không chơi các trò chơi nguy hiểm. Bùi Thị Kim Yến https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom

4 Thủ công Cắt dán chữ H,U Bùi Thị Kim Yến https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom

5 
(1

6/
12

/2
02

1) 1 Anh văn Unit 5: Let's buy present! lesson 4,5, 6 Phan Thị Ngọc Hồng
https://meet.google.com/imu-dvfw-hub

2 Anh văn Phan Thị Ngọc Hồng

3 Toán Gam. Bùi Thị Kim Yến https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom

4 Âm nhạc Ôn tập bài hát: Con chim non Nguyễn Hoàng Phúc meet.google.com/zqn-tshc-avm

6 
(1

7/
12

/2
02

1) 1 Tập làm văn Viết thư Bùi Thị Kim Yến https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom

2 Toán Ôn tập các bảng nhân, chia Bùi Thị Kim Yến https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom

3 Thể dục học các động tác bài PTC Nguyễn Đức Tài https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom

4 SHCN KNS: Quan tâm, giúp đỡ những người có hoàn cảnh 
khó khăn.

Bùi Thị Kim Yến https://meet.google.com/ntv-uzpv-zom
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